BIỂU 1

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

BÁO CÁO TOÀN HỆ THỐNG VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN
(Tháng/Quý/Năm)

Đơn vị:

	Tên
	Dư nợ đầu kỳ
	Cho vay trong kỳ
	Thu nợ trong kỳ
	Dư nợ cuối kỳ
	Số tiền hỗ trợ lãi suất phát sinh trong kỳ
	Số tiền đã hỗ trợ khách hàng trong kỳ
	Số tiền đã hỗ trợ khách hàng lũy kế
	Số tiền đã hỗ trợ khách hàng bị thu hồi
	Số tiền đã hỗ trợ khách hàng bị thu hồi lũy kế
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	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
Người lập biểu
	
Kiểm soát
	Ngày … tháng … năm...
Tổng giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)


